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Đơn vị: Viện NCPT Đồng bằng SCL
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi
chú

 Ngành học: Phát triển nông thôn ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308325 Thạch Thiện Tâm  27/02/95  CA13X5A1   2.54  129  Khá  Phát triển nông thôn    
 2  B1500007 Hữu Thị Thiền Cầm  27/12/95  CA15X5A1  N  3.26  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 3  B1500011  Lư Trọng Nhân  20/02/95  CA15X5A1   2.72  145  Khá  Phát triển nông thôn    
 4  B1508699 Phan Văn Đầy  11/12/97  CA15X5A1   2.73  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 5  B1508706 Trần Thị Trung Hậu  13/08/97  CA15X5A1  N  3.17  142  Khá  Phát triển nông thôn    
 6  B1508711  Lê Thanh Hương  09/06/97  CA15X5A1  N  2.92  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 7  B1508724 Nguyễn Thành Nguyên  13/02/97  CA15X5A1   2.67  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 8  B1508742 Dương Huỳnh Trọng Tín  01/01/97  CA15X5A1   2.59  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 9  B1508768 Nguyễn Hoài Hiếu  07/02/97  CA15X5A2   3.19  142  Khá  Phát triển nông thôn    

 10  B1508769 Đoàn Văn Hoài  21/05/95  CA15X5A2   2.92  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 11  B1508773 Trần Trọng Khang  02/03/97  CA15X5A2   3.30  142  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 12  B1508782 Nguyễn Thị Kim Ngân  17/04/97  CA15X5A2  N  2.97  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 13  B1608556 Trần Thị Bé Diễm  29/08/98  CA16X5A1  N  3.20  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 14  B1608562 Huỳnh Văn Đủ  15/01/98  CA16X5A1   2.79  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 15  B1608564 Kim Thị Ngọc Hà  01/07/98  CA16X5A1  N  3.37  143  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 16  B1608566 Giang Thị Thanh Hằng  18/09/98  CA16X5A1  N  3.44  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 17  B1608567 Nguyễn Bảo Huệ  16/03/97  CA16X5A1  N  3.07  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 18  B1608568 Danh Thị Lan Hương  02/08/98  CA16X5A1  N  3.55  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 19  B1608576 Nguyễn Quốc Lợi  20/11/98  CA16X5A1   2.75  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 20  B1608577 Nguyễn Minh Luyến  24/01/97  CA16X5A1   3.34  144  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 21  B1608579 Hồ Thị Thu Nga  01/05/98  CA16X5A1  N  3.52  144  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 22  B1608584 Bùi Chí Nhân  14/03/98  CA16X5A1   2.97  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 23  B1608585 Hồ Trung Nhẫn  06/03/98  CA16X5A1   3.03  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 24  B1608589 Nguyễn Trọng Phú  22/11/98  CA16X5A1   3.25  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 25  B1608592 Nguyễn Thanh Quy  19/09/96  CA16X5A1   3.06  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 26  B1608598 Đỗ Hữu Thịnh  12/06/96  CA16X5A1   3.47  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 27  B1608600 Nguyễn Thị Anh Thư  05/10/98  CA16X5A1  N  3.59  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 28  B1608601 Ngô Liễu Thy  23/11/98  CA16X5A1  N  3.04  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 29  B1608603 Dương Thị Ngọc Trâm  12/11/98  CA16X5A1  N  3.25  150  Giỏi  Phát triển nông thôn    
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 30  B1608604 Phạm Từ Phương Trinh  03/06/98  CA16X5A1  N  3.22  147  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 31  B1608605 Lê Ngọc Tuyền  04/02/98  CA16X5A1  N  3.40  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 32  B1608614 Trần Thị Ngọc Anh  02/03/98  CA16X5A2  N  3.45  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 33  B1608615 Huỳnh Quốc Bảo  09/04/98  CA16X5A2   2.82  141  Khá  Phát triển nông thôn    
 34  B1608616 Lâm Thị Ngọc Bích  22/03/98  CA16X5A2  N  3.09  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 35  B1608617 Danh Hoàng Chung  12/06/98  CA16X5A2   2.97  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 36  B1608619 Nguyễn Thị Cẩm Dình  08/08/98  CA16X5A2  N  3.53  144  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 37  B1608620 Bùi Thị Mỹ Duyên  12/10/98  CA16X5A2  N  3.30  143  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 38  B1608621 Mai Thị Thùy Dương  20/12/97  CA16X5A2  N  3.28  145  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 39  B1608624 Đỗ Thị Kim Đồng  15/07/98  CA16X5A2  N  3.32  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 40  B1608627 Nguyễn Quốc Hải  29/06/98  CA16X5A2   2.97  145  Khá  Phát triển nông thôn    
 41  B1608629 Lư Kim Hoa  23/12/98  CA16X5A2  N  3.04  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 42  B1608634 Lý Trần Kỳ Khiêm  10/09/98  CA16X5A2   3.13  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 43  B1608637 Nguyễn Hoàng Long  18/11/98  CA16X5A2   2.77  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 44  B1608638 Nguyễn Hữu Lộc  14/10/98  CA16X5A2   3.00  144  Khá  Phát triển nông thôn    
 45  B1608639 Đỗ Hồng Luân  24/02/96  CA16X5A2   3.00  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 46  B1608644 Hồ Thanh Ngoãn  20/05/96  CA16X5A2   3.07  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 47  B1608645 Nguyễn Thị Bão Ngọc  22/11/97  CA16X5A2  N  3.25  143  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 48  B1608649 Tống Thị Nhớ  10/04/98  CA16X5A2  N  2.89  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 49  B1608650 Nguyễn Thị Nỡ  16/09/98  CA16X5A2  N  3.34  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 50  B1608655 Chanh Bô Ry  10/09/97  CA16X5A2   2.46  140  Trung bình  Phát triển nông thôn    
 51  B1608657 Châu Thanh  01/01/98  CA16X5A2   3.03  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 52  B1608658 Phan Văn Thạnh  14/10/98  CA16X5A2   3.17  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 53  B1608660 Võ Thị Kim Thi  22/05/98  CA16X5A2  N  3.00  143  Khá  Phát triển nông thôn    
 54  B1608661 Trần Thị Thùy  24/10/98  CA16X5A2  N  2.92  147  Khá  Phát triển nông thôn    
 55  B1608666 Trần Thị Bảo Trâm  05/09/98  CA16X5A2  N  2.85  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 56  B1608670 Phan Huỳnh Tỷ  24/02/98  CA16X5A2   3.35  140  Giỏi  Phát triển nông thôn    
 57  B1611087  Hồ Văn Tú Anh  18/09/98  CA16X5A1   3.15  140  Khá  Phát triển nông thôn    
 58  B1611093  Nguyễn Trường Duy  09/07/98  CA16X5A2   2.92  143  Khá  Phát triển nông thôn    
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